
Phụ lục I 

DANH  MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày          / 8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyên 

(Mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

I. Lĩnh vực trang thiết bị y tế 

1 

Điều chỉnh thông tin 

trong hồ sơ công bố đủ 

điều kiện sản xuất trang 

thiết bị y tế 

Trong thời hạn 

03 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk. 

Không 

 

- Luật Đầu tư ngày 

26/11/2014; 

- Nghị định số 169/2018/NĐ-

CP ngày 31/12/2018 của 

Chính phủ. 

4 

  

2 

Điều chỉnh thông tin 

trong hồ sơ công bố đủ 

điều kiện mua bán trang 

thiết bị y tế loại B, C, D 

Trong thời hạn 

03 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

4 

  



2 

 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyên 

(Mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

II. Lĩnh vực y tế dự phòng 

1 

Thông báo hoạt động 

đối với tổ chức Tư vấn 

về phòng, chống 

HIV/AIDS 

Trong thời hạn 

10 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ.  
Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk. 

Không 

 

- Luật Phòng, chống nhiễm vi 

rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; 

- Thông tư số 06/2012/TT-

BYT ngày 20/4/2012 của Bộ 

trưởng  

Bộ Y tế. 

3 

  

2 

Cấp Giấy chứng nhận 

bị phơi nhiễm HIV do 

tai nạn rủi ro nghề 

nghiệp  

Trong thời hạn 

07 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

- Luật Phòng, chống nhiễm vi 

rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; 

- Thông tư số 120/2008/QĐ-

TTg ngày 29/8/2008 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

3 

  



3 

 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyên 

(Mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

3 

Duyệt dự trù và phân 

phối thuốc Methadone 

thuộc thẩm quyền quản 

lý của Sở Y tế 

Trong thời hạn 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk. 

Không 

- Luật Dược ngày 

14/6/2005; 

- Nghị định số 

90/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính 

 phủ; 

- Thông tư số 14/2015/TT-

BYT ngày 25/6/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3 

  

4 

Cấp phát thuốc 

Methadone cho người 

bệnh điều trị đặc biệt tại 

cơ sở khám, chữa bệnh 

Ngay sau khi 

tiếp nhận đơn đề 

nghị uống thuốc 

Methadone tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

của người bệnh. 

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật 

tỉnh Đắk 

Lắk. 

Không 

3 x x 

5 

Cấp phát thuốc 

Methadone cho người 

bệnh điều trị đặc biệt tại 

nhà 

Ngay sau khi 

tiếp nhận đơn 

đề nghị uống 

thuốc 

Methadone tại 

nhà của người 

bệnh. 

3 x x 



4 

 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyên 

(Mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

6 
Cấp thẻ nhân viên tiếp 

cận cộng đồng 

Trong thời hạn 

17 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh. 

 

Không 

 

 

 

- Luật Phòng, chống nhiễm vi 

rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người 

 (HIV/AIDS) ngày 

29/6/2006; 

- Nghị định số 108/2007/NĐ-

CP ngày 26/6/2007 của 

Chính phủ ; 

- Thông tư liên tịch số 

03/2010/TTLT-BYT-BCA 

ngày 20/01/2010 của Bộ Y tế 

và Bộ Công an. 

3   

7 
Cấp lại thẻ nhân viên 

tiếp cận cộng đồng 

Trong thời hạn 

07 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

3   

8 

Công bố lại đối với cơ 

sở đủ điều kiện điều trị 

nghiện chất dạng thuốc 

phiện khi có thay đổi về 

tên, địa chỉ, về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị 

và nhân sự 

Trong thời hạn 

05 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

- Luật Phòng, chống nhiễm vi 

rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; 

- Nghị định số 90/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ. 

3 

  



5 

 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyên 

(Mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

9 

Công bố lại đối với cơ 

sở đủ điều kiện điều trị 

nghiện chất dạng thuốc 

phiện bằng phương 

thức điện tử khi hồ sơ 

công bố bị hư hỏng 

hoặc bị mất 

Trong thời hạn 

05 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ.  
Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh. 

Không 

 

- Luật Phòng, chống nhiễm vi 

rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; 

- Nghị định số 90/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ. 

3 

  

10 

Công bố lại đối với cơ 

sở điều trị sau khi hết 

thời hạn bị tạm đình chỉ 

Trong thời hạn 

05 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ.  

3 

  

11 

Đăng ký tham gia điều 

trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện đối với 

người nghiện chất dạng 

thuốc phiện đang cư trú 

tại cộng đồng 

Ngay sau khi 

nhận được 

Đơn đăng 

ký của đối 

tượng đăng ký 

tham gia điều 

trị nghiện chất 

dạng thuốc 

phiện. 

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật 

tỉnh Đắk 

Lắk. 

Không 2 

  



6 

 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyên 

(Mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

12 

Đăng ký tham gia điều 

trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện đối với 

người có tiền sử nghiện 

chất dạng thuốc phiện 

trong các cơ sở trại 

giam, trại tạm giam, cơ 

sở cai nghiện bắt buộc, 

cơ sở giáo dục bắt buộc, 

trường giáo dưỡng 

Ngay sau khi 

nhận được 

Đơn đăng ký 

tham gia điều 

trị nghiện chất 

dạng thuốc 

phiện của đối 

tượng quản lý. 
Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật 

tỉnh Đắk 

Lắk. 

Không 

 

- Luật Phòng, chống nhiễm vi 

rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; 

- Nghị định số 90/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ. 

2 

  

13 

Chuyển tiếp điều trị 

nghiện chất dạng thuốc 

phiện đối với nghiện 

chất dạng thuốc phiện 

ngoài cộng đồng 

Ngay sau khi 

nhận được hồ 

sơ. 

2 

  

14 

Chuyển tiếp điều trị 

nghiện chất dạng thuốc 

phiện đối với nghiện 

chất dạng thuốc phiện 

giữa các cơ sở quản lý 

Ngay sau khi 

nhận được hồ 

sơ. 

2 

  



7 

 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyên 

(Mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

15 

Chuyển tiếp điều trị 

nghiện chất dạng thuốc 

phiện cho người nghiện 

chất dạng thuốc phiện 

được trở về cộng đồng 

từ các cơ sở quản lý 

Ngay sau khi 

nhận được hồ 

sơ. 

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật 

tỉnh Đắk 

Lắk. 

 

Không 

 

- Luật Phòng, chống nhiễm vi 

rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; 

- Nghị định số 90/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ. 

2 

  

III. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh 

1 

Cấp Giấy chứng nhận là 

lương y cho các đối 

tượng quy định tại 

khoản 1, Điều 1, Thông 

tư số 29/2015/TT-BYT 

Trong thời hạn 

35 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh. 

2.500.000 

đồng/lần 

thẩm định 

- Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh ngày 23/11/2009; 

- Thông tư số 29/2015/TT-

BYT ngày 12/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế;  

- Thông tư 

số 278/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của  

Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

3 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-11-2015-TT-BXD-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-thanh-lap-to-chuc-san-giao-dich-301622.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-11-2015-TT-BXD-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-thanh-lap-to-chuc-san-giao-dich-301622.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-11-2015-TT-BXD-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-thanh-lap-to-chuc-san-giao-dich-301622.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-11-2015-TT-BXD-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-thanh-lap-to-chuc-san-giao-dich-301622.aspx


8 

 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyên 

(Mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

2 

Cấp Giấy chứng nhận là 

lương y cho các đối 

tượng quy định tại 

khoản 4, Điều 1, Thông 

tư số 29/2015/TT-BYT 

Trong thời hạn 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh. 

2.500.000 

đồng/lần 

thẩm định 

- Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh ngày 23/11/2009; 

- Thông tư số 29/2015/TT-

BYT ngày 12/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế;  

- Thông tư 

số 278/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của  

Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

3 

  

3 

Cấp Giấy chứng nhận là 

lương y cho các đối 

tượng quy định tại 

khoản 5, Điều 1, Thông 

tư số 29/2015/TT-BYT 

Trong thời hạn 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

2.500.000 

đồng/lần 

thẩm định 

3 

  

4 

Cấp Giấy chứng nhận là 

lương y cho các đối 

tượng quy định tại 

khoản 6, Điều 1, Thông 

tư số 29/2015/TT-BYT 

Trong thời hạn 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

2.500.000 

đồng/lần 

thẩm định 

3 

  

5 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận là lương y thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

Trong thời hạn 

07 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Không 3 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-11-2015-TT-BXD-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-thanh-lap-to-chuc-san-giao-dich-301622.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-11-2015-TT-BXD-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-thanh-lap-to-chuc-san-giao-dich-301622.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-11-2015-TT-BXD-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-thanh-lap-to-chuc-san-giao-dich-301622.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-11-2015-TT-BXD-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-thanh-lap-to-chuc-san-giao-dich-301622.aspx


9 

 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyên 

(Mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

6 

Cấp Giấy chứng nhận 

người sở hữu bài thuốc 

gia truyền và phương 

pháp chữa bệnh gia 

truyền thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

Trong thời hạn 

60 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh. 

2.500.000 

đồng/lần 

thẩm định 

- Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh ngày 23/11/2009; 

- Các Nghị định của Chính 

phủ: Số 87/2011/NĐ-CP 

ngày 27/9/2011, số 

109/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016, số 

155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018; 

- Thông tư 

số 278/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của  

Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

3 

  

7 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận người sở hữu bài 

thuốc gia truyền và 

phương pháp chữa bệnh 

gia truyền thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

Trong thời hạn 

60 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

2.500.000 

đồng/lần 

thẩm định 

3 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-11-2015-TT-BXD-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-thanh-lap-to-chuc-san-giao-dich-301622.aspx
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STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyên 

(Mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích  

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

IV. Lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS 

 

Công bố đủ điều kiện 

điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện 

Trong thời hạn 

05 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ.  

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk. 

Không 

- Luật Phòng, chống nhiễm 

vi rút gây ra hội chứng suy 

giảm miễn dịch mắc phải ở 

người (HIV/AIDS) ngày 

29/6/2006; 

- Các Nghị định của Chính 

phủ: Số 90/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016, số 

155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018. 

3 

  



Phụ lục II 

DANH  MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         /8 /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

A. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh (đã công bố tại Quyết định số 147/QĐ-

UBND ngày 17/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung ứng 

dịch vụ 

công trực 

tuyên 

(Mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

Lĩnh vực trang thiết bị y tế 

1 

Công bố đủ điều kiện 

sản xuất trang thiết bị 

y tế 

Trong thời hạn 

03 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 
Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk. 

3.000.000 

đồng/hồ sơ 

- Luật Đầu tư ngày 

26/11/2014; 

- Nghị định số 36/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 

169/2018/NĐ-CP ngày 

31/12/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 278/2016/TT-

BTC ngày 14/11/2016 của  

Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

4 

  

2 

Công bố tiêu chuẩn 

áp dụng đối với trang 

thiết bị y tế thuộc loại 

A 

Trong thời hạn 

03 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

1.000.000 

đồng/hồ sơ 
4 

  

3 

Công bố điều kiện 

mua bán trang thiết 

bị y tế thuộc loại 

B,C, D 

Trong thời hạn 

03 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

3.000.000 

đồng/hồ sơ 
4 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-11-2015-TT-BXD-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-thanh-lap-to-chuc-san-giao-dich-301622.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-11-2015-TT-BXD-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-thanh-lap-to-chuc-san-giao-dich-301622.aspx
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B. Thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh (đã công bố tại Quyết định số 2232/QĐ-UBND 

ngày 9/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung 

ứng dịch 

vụ công 

trực 

tuyên 

(Mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

Lĩnh vực HIV/AIDS 

1 

Cấp mới Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện xét 

nghiệm khẳng định các 

trường hợp HIV dương 

tính thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

Trong thời hạn 

40 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk. 

Không 

 - Luật Đầu tư ngày 

26/11/2014; 

- Luật Phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch 

mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 

29/6/2006; 

 - Các Nghị định của Chính 

phủ:  Số 75/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016, số 

155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018; 

 - Thông tư số 

04/2019/TT-BYT ngày 

28/3/2019 của Bộ Y tế. 

3 

    

2 

Điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện xét 

nghiệm khẳng định các 

trường hợp HIV dương 

tính thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

Trong thời hạn 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

3 

    

3 

Câp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện xét 

nghiệm khẳng định các 

trường hợp HIV dương 

tính thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

Trong thời hạn 

10 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

3 
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